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Câu 81: Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường diễn ra ở mang? 

A. Cá chép. 

B. Thỏ. 

C. Giun tròn. 

D. Chim bồ câu. 

Câu 82: Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành là nơi 

A. ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã. 

B. chứa thông tin mã hoá các axit amin trong phân tử prôtêin cấu trúc. 

C. mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế. 

D. prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã. 

Câu 83: Đặc điểm nổi bật của quần thể ngẫu phối là 

A. có kiểu hình đồng nhất ở cả hai giới trong quần thể. 

B. có sự đồng nhất về kiểu gen và kiểu hình. 

C. có nguồn biến dị di truyền rất lớn trong quần thể. 

D. có sự đồng nhất về kiểu hình còn kiểu gen không đồng nhất. 

Câu 84: Ví dụ nào sau đây thuộc loài cách li sau hợp tử? 

A. Cóc không sống cùng môi trường với cá nên không giao phối với nhau. 

B. Một số cá thể cừu có giao phối với dê tạo ra con lai nhưng con lai thường bị chết ở giai đoạn non. 

C. Ruồi có tập tính giao phối khác với muỗi nên chúng không giao phối với nhau. 

D. Ngựa vằn châu Phi và ngựa vằn châu Á sống ở hai môi trường khác nhau nên không giao phối với nhau. 

Câu 85: Đến mùa sinh sản, ve sầu cái đua nhau phát ra tiếng kêu để tìm con đực. Hiện tượng đua nhau này là thuộc mối quan hệ sinh thái nào sau đây? 

A. Cạnh tranh cùng loài. 


B. Cạnh tranh khác loài. 

C. Ức chế cảm nhiễm. 


D. Hỗ trợ cùng loài. 

Câu 86: Trong quá trình hô hấp sáng ở thực vật, CO2 được giải phóng từ bào quan nào sau đây? 

A. Lục lạp. 

B. Ti thể. 

C. Perôxixôm. 
D. Ribôxôm. 

Câu 87: Phương pháp lai nào sau đây tạo ưu thế lai tốt nhất? 

A. Lai tế bào động vật và tế bào thực vật. 
B. Lai hai giống thuần chủng với nhau 

C. Lai hai dòng thuần chủng với nhau. 
D. Lai hai loài thuần chủng với nhau. 

Câu 88: Kết quả phép lai thuận nghịch khác nhau, đời con luôn biểu hiện kiểu hình giống mẹ là đặc điểm của quy luật di truyền nào? 

A. quy luật Menđen 



B. Tương tác gen 

C. Hoán vị gen 



D. Di truyền ngoài nhân 

Câu 89: Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen? 

A. AABB. 

B. aaBB. 

C. AaBb. 

D. AaBB. 

Câu 90: Làm thay đổi tần số alen không theo một hướng xác định là tác động của 

A. chọn lọc tự nhiên. 



B. giao phối ngẫu nhiên 

C. giao phối có lựa chọn. 


D. các yếu tố ngẫu nhiên. 

Câu 91: Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa. Sự tác động của 2 gen trội không alen quy định màu hoa đỏ, nếu thiếu sự tác động này cho hoa màu trắng. Xác định tỉ lệ phân li về kiểu hình ở F1 trong phép lai P: AaBb x aaBb. 

A. 3 đỏ: 5 trắng. 
B. 1 đỏ: 3 trắng. 
C. 5 đỏ: 3 trắng. 
D. 3 đỏ: 1 trắng. 

Câu 92: Trong quá trình dịch mã, anticôđon nào sau đây khớp bổ sung với côđon 5'AUG3'? 

A. 3'UAX5'. 

B. 3'AUG5'. 

C. 5'UAX3'. 

D. 5'AUG3'. 

Câu 93: Cơ chế điều hoà hoạt động của gen đã được phát hiện ở: 

A. Vi khuẩn E.coli. 
B. Người. 

C. Ruồi giấm. 

D. Đậu Hà Lan. 

Câu 94: Ý nghĩa thực tiễn của hiện tượng di truyền liên kết là 

A. đảm bảo cho sự di truyền bền vững của các tính trạng tốt trong cùng một giống. 

B. tăng cường biến dị tổ hợp cung cấp nguyên liệu cho quá trình chọn giống. 

C. giúp tăng năng suất, phẩm chất, khả năng chống chịu của giống. 

D. cho phép lập bản đồ di truyền giúp giút ngắn thời gian chọn giống mới. 

Câu 95: Kiểu phân bố nào sau đây chỉ có trong quần xã sinh vật? 

A. Phân bố đều. 



B. Phân bố theo nhóm. 

C. Phân bố theo chiều thẳng đứng. 

D. Phấn bố ngẫu nhiên. 

Câu 96: Các tính trạng di truyền có phụ thuộc vào nhau xuất hiện ở 

A. định luật phân li độc lập. 




B. qui luật liên kết gen và qui luật phân tính.

C. qui luật liên kết gen và qui luật phân li độc lập. 

D. qui luật hoán vị gen và qui luật liên kết gen. 

Câu 97: Trong một hồ tương đối giàu đinh dưỡng đang trong trạng thái cân bằng, người ta thả vào đó một số loài cá ăn động vật nổi để tăng sản phẩm thu hoạch, nhưng hồ lại trở nên phì dưỡng, gây hậu quả ngược lại. Nguyên nhân chủ yếu do 

A. cá thải thêm phân vào nước gây ô nhiễm. 

B. cá làm đục nước hồ, cản trở quá trình quang hợp của tảo. 

C. cá khai thác quá mức động vật nổi. 

D. cá gây xáo động nước hồ, ức chế sự sinh trưởng và phát triển của tảo. 

Câu 98: Khi nói về tuần hoàn ở người, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Một chu kì tim luôn có 3 pha, trong đó nhĩ co bơm máu vào động mạch phổi, thất co bơm máu vào động mạch chủ. 

II. Hệ dẫn truyền tim gồm 4 bộ phận, trong đó chỉ có nút xoang nhĩ mới có khả năng tự động phát nhịp. 

III. Giả sử trong một phút có 80 nhịp tim thì nút xoang nhĩ phát nhịp 80 lần. 

IV. Nếu nút xoang nhĩ nhận được kích thích mạnh thì cơ tim sẽ co rút mạnh hơn lúc bình thường. 

A. 1. 


B. 4. 


C. 3. 


D. 2. 

Câu 99: Tế bào sinh noãn của một cây nguyên phân 4 lần liên tiếp đã sinh ra các tế bào con có tổng cộng 224 NST. Loài đó có thể có tối đa bao nhiêu loại giao tử lệch bội dạng n + 1? 

A. 5. 


B. 3. 


C. 7. 


D. 1. 

Câu 100: Cho biết: A quy định hạt tròn, alen lặn a quy định hạt dài; B quy định hạt chín sớm, alen lặn b quy định hạt chín muộn. Hai gen này thuộc cùng một nhóm gen liên kết. Tiến hành cho các cây hạt tròn, chín sớm tự thụ phấn, thu được 1000 cây đời con với 4 kiểu hình khác nhau, trong đó có 240 cây hạt tròn-chín muộn. Biết rằng mọi diễn biến trong quá trình sinh hạt phấn và sinh noãn là như nhau. Kiểu gen và tần số hoán vị gen (f) ở các cây đem lai là: 

A. 
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B. 
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D. 
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Câu 101: Cho các phát biểu sau về chu trình nito: 
I. Bón phân hóa học có thể cung cấp một lượng lớn nitơ hữu cơ cho cây trồng. 
II. Vi khuẩn phản nitrat hóa có vai trò cố định nitơ không khí, cung cấp 
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 cho thực vật. 
III. Vi khuẩn cộng sinh với cây họ đậu có thể chuyển hóa N2 thành NH3 cung cấp cho cây. 
IV. Thực vật có thể hấp thu và sử dụng trực tiếp N2 qua hệ rễ để tổng hợp thành các axit amin. 
Số phát biểu đúng là 
A. 1. 


B. 2 


C. 0. 


D. 3. 
Câu 102: Trong các nhân tố tiến hóa sau đây, có bao nhiêu nhân tố có thể làm thay đổi tần số alen của quần thể 
I. Đột biến. 



II. Chọn lọc tự nhiên. 
III. Di – nhập gen. 


IV. Giao phối không ngẫu nhiên. 
A. 2. 


B. 1. 


C. 4. 


D. 3. 
Câu 103: Cho biết 4 bộ ba 5'GXU3'; 5'GXX3'; 5'GXA3'; 5'GXG3' quy định tổng hợp axit amin Ala; 4 bộ ba 5'AXU3'; 5'AXX3'; 5'AXA3'; 5'AXG3' quy định tổng hợp axit amin Thr. Một đột biến điểm xảy ra ở giữa alen làm cho alen A thành alen a, trong đó chuỗi mARN của alen a bị thay đổi cấu trúc ở một bộ ba dẫn tới axit amin Ala được thay bằng axit amin Thr. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Alen a có thể có chiều dài lớn hơn chiều dài của alen A. 
II. Đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp T-A đã làm cho alen A thành alen a. 
III. Nếu alen A có 150 nuclêôtit loại A thì alen a sẽ có 151 nuclêôtit loại A. 
IV. Nếu alen A phiêm mã một lần cần môi trường cung cấp 100 nuclêôtit loại X thì alen a phiên mã 2 lần cùng cần môi trường cung cấp 200 nuclêôtit loại X. 
A. 1. 


B. 4. 


C. 3. 


D. 2. 
Câu 104: Cho các phát biểu sau về quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM: 
I. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C3 là Anđêhit phôtphoglixêric (AlPG). 
II. Chất nhận CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C4 là Ribulôzơ điphôtphat (RiDP). 
III. Giống nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM trong pha tối quang hợp là đều xảy ra chu trình Canvin. 
IV. Xương rồng, dứa, thanh long, thuốc bỏng, mía, rau dền đều thuộc nhóm thực vật CAM. 
Số phát biểu đúng là: 
A. 1. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4. 
Câu 105: Một loài thú, cho con đực mắt trắng, đuôi dài giao phối với con cái mắt đỏ, đuôi ngắn (P), thu được F1 có 100% con mắt đỏ, đuôi ngắn. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% con cái mắt đỏ, đuôi ngắn; 20% con đực mắt đỏ, đuôi ngắn; 20% con đực mắt trắng, đuôi dài; 5% con đực mắt trắng, đuôi ngắn; 5% con đực mắt đỏ, đuôi dài. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Đời F2 có 8 loại kiểu gen. 
II. Đã xảy ra hoán vị gen ở cả giới đực và giới cái với tần số 20%. 
III. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái ở F2, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 40%. 
IV. Nếu cho con cái F1 lai phân tích thì sẽ thu được Fa có các cá thể đực mắt đỏ, đuôi dài chiếm 5%. 
A. 3. 


B. 1. 


C. 2. 


D. 4. 
Câu 106: Có bao nhiêu biện pháp sau đây góp phần bảo vệ đa dạng sinh học? 
I. Tích cực sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo. 
II. Tăng cường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. 
III. Bảo vệ rừng, tích cực chống xói mòn đất. 
IV. Tăng cường khai thác các nguồn dầu mỏ, khí đốt để phát triển kinh tế. 
A. 1. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4. 
Câu 107: Ở một loài thực vật, khi cho cây (P) tự thụ phấn, ở F1 thu được 4 loại kiểu hình với tỉ lệ là: 46,6875% hoa đỏ, thân cao. 9,5625% hoa đỏ, thân thấp. 28,3125% hoa trắng, thân cao. 15,4375% hoa trắng, thân thấp. Biết rằng tính trạng chiều cao cây do một gen có hai alen qui định. Bạn Bình rút ra nhận các nhận xét về hiện tượng di truyền của 2 cặp tính trạng trên. Có bao nhiêu nhận xét đúng? 
I. Hoán vị gen hai bên với tần số f = 30%. 
II. Cây hoa đỏ, thân cao dị hợp tử ở F1 luôn chiếm tỉ lệ 43,625%. 
III. Hoán vị gen một bên với tần số f = 49%. 
IV. Trong tổng số cây hoa trắng, thân thấp ở F1, cây mang kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 43,3198%. 
A. 3. 


B. 1. 


C. 2. 


D. 4. 
Câu 108: Xét một lưới thức ăn được mô tả như hình bên. 
[image: image6.png]



Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Loài T có thể là một loài động vật không xương sống. 
II. Lưới thức ăn này có 7 chuỗi thức ăn. 
III. Nếu loài A giảm số lượng thì loài B sẽ giảm số lượng. 
IV. Nếu loài H giảm số lượng thì sẽ làm cho loài T giảm số lượng. 
A. 4. 


B. 3. 


C. 2. 


D. 1. 
Câu 109: Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Đột biến mất 1 đoạn nhiễm sắc thể luôn dẫn tới làm mất các gen tương ứng nên luôn gây hại cho thể đột biến. 
II. Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể luôn dẫn tới làm tăng số lượng bản sao của các gen ở vị trí lặp đoạn. 
III. Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể có thể sẽ làm tăng hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào. 
IV. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể không làm thay đổi số lượng gen trong tế bào nên không gây hại cho thể đột biến. 
A. 1. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4. 
Câu 110: Trong những nhận định sau, có bao nhiêu nhận định không đúng về tiến hóa nhỏ? 
I. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể qua các thế hệ. 
II. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi vốn gen của quần thể qua thời gian. 
III. Tiến hóa nhỏ diễn ra trong thời gian địa chất lâu dài và chỉ có thể nghiên cứu gián tiếp. 
IV. Tiến hóa nhỏ diễn ra trong thời gian lịch sử tương đối ngắn, phạm vi tương đối hẹp. 
A. 2. 


B. 3. 


C. 4. 


D. 5. 
Câu 111: Cho các nhận định sau: 
I. Để duy trì trạng thái ổn định của hệ sinh thái nhân tạo, con người thường bổ sung năng lượng cho chúng. 
II. Hệ sinh thái nhân tạo là một hệ mở còn hệ sinh thái tự nhiên là một hệ khép kín. 
III. Hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng sinh học thấp hơn so với hệ sinh thái tự nhiên. 
IV. Hệ sinh thái nhân tạo có khả năng tự điều chỉnh cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên. 
Có bao nhiêu nhận định đúng khi nói về điểum khác nhau cơ bản của hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên? 
A. 2. 


B. 3. 


C. 4. 


D. 5. 
Câu 112: Cho các phát biểu sau 
I. Gen có nhiều loại như gen điều hòa, gen cấu trúc,...trong đó các gen điều hòa là gen quy định các cơ quan có chức năng điều hòa các hoạt động của cơ thể. 
II. Quá trình nhân đôi ADN tuân theo 2 nguyên tắc: nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn. 
III. Riboxom dịch chuyển trên mARN theo chiều 5'-3' có vai trò như giá đỡ phức hợp codon-anticodon. 
IV. Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ chủ yếu là điều hòa phiên mã. 
A. 3. 


B. 1. 


C. 2. 


D. 4. 
Câu 113: Ở một loài động vật, xét 3 phép lai sau: 
Phép lai 1: (P) XAXA × XaY. 

Phép lai 2: (P) XaXa × XAY 

Phép lai 3: (P) Dd × Dd. 
Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến; các phép lai trên đều tạo ra F1, các cá thể F1 của mỗi phép lai ngẫu phối với nhau tạo ra F2. Theo lí thuyết, trong 3 phép lai (P) có: 
I. 2 phép lai đều cho F2 có kiểu hình giống nhau ở hai giới. 
II. 2 phép lai đều cho F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 3 cá thể mang kiểu hình trội : 1 cá thể mang kiểu hình lặn. 
III. 1 phép lai cho F2 có kiểu hình lặn chỉ gặp ở một giới. 
IV. 2 phép lai đều cho F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen giống với tỉ lệ phân li kiểu hình. 
Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng? 
A. 1. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4. 
Câu 114: Một loài động vật, xét 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường, trong đó alen A quy định lông dài trội hoàn toàn so với alen a quy định lông ngắn, alen B quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen b quy định lông trắng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Cho con đực dị hợp 2 cặp gen giao phối với con cái lông dài, màu đen. Nếu đời con có 12,5% số cá thể lông dài, màu trắng thì 2 cặp gen phân li độc lập với nhau. 
II. Cho con đực lông dài, màu trắng giao phối với con cái lông ngắn, màu đen, thu được F1 có 25% số cá thể lông ngắn màu đen thì chứng tỏ F1 có 4 kiểu gen. 
III. Cho con đực dị hợp 2 cặp gen giao phối với con cái đồng hợp lặn, thu được F1 có 6,25% số cá thể lông ngắn, màu trắng thì chứng tỏ 2 gen cách nhau 12,5cM. 
IV. Cho con đực dị hợp 2 cặp gen giao phối với con cái dị hợp 2 cặp gen thì trong các kiểu hình thu được đời con, kiểu hình lông ngắn, trắng luôn có tỉ lệ thấp nhất. 
A. 1. 


B. 4. 


C. 3. 


D. 2. 
Câu 115: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 1 gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có 5 alen quy định. Tiến hành 2 phép lai, thu được kết quả như sau: 
	Phép lai 1: 

Cây hoa đỏ × cây hoa tím, thu được đời con có tỉ lệ: 2 cây hoa tím : 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng.
	Phép lai 2: 

Cây hoa vàng × cây hoa hồng, thu được đời con có tỉ lệ: 2 cây hoa vàng : 1 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng.


Biết không xảy ra đột biến và các alen trội hoàn toàn so với nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Trong loài này có tối đa 15 kiểu gen dị hợp về tính trạng màu hoa. 
II. Cho cây hoa vàng giao phấn với cây hoa trắng, có thể thu được đời con có 50% số cây hoa hồng. 
III. Cho cây hoa tím giao phấn với cây hoa vàng, có thể thu được đời con có 50% số cây hoa hồng. 
IV. Có tối đa 10 sơ đồ lai khi cho các cây hoa đỏ giao phấn với nhau. 
A. 1. 


B. 3. 


C. 2. 


D. 4. 
Câu 116: Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập quy định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B quy định quả dẹt; khi chỉ có một trong hai alen trội A hoặc B quy định quả tròn; khi không có alen trội nào quay định quả dài. Tính trạng màu sắc hoa do cặp gen D, d quy định; alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây quả dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 6 cây quả dẹt, hoa đỏ : 5 cây quả tròn, hoa đỏ : 3 cây quả dẹt, hoa trắng : 1 cây quả tròn, hoa trắng : 1 cây quả dài, hoa đỏ. Biết rằng không xảy ra đột biến và không có hoán vị gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Cây P có thể có kiểu gen là 
II. Lấy ngẫu nhiên 1 cây quả tròn, hoa đỏ ở F1 xác suất thu được cây thuần chủng là 1/5. 
III. Lấy một cây quả tròn, hoa trắng cho tự thụ phấn thì đời con luôn có duy nhất 1 kiểu gen, 1 kiểu hình. 
IV. Cho P lai phân tích thì đời con có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ 1:1:1:1. 
A. 1. 


B. 4. 


C. 2. 


D. 3. 
Câu 117: Sơ đồ phả hệ hình bên mô tả sự di truyền 2 tính trạng ở người. 
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Tính trạng nhóm máu và tính trạng bệnh mù màu. Biết rằng tính trạng nhóm máu do 1 gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có 3 alen quy định; tính trạng bệnh mù màu do một gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có 2 alen quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Xác định chính xác kiểu gen của 12 người trong phả hệ. 
II. Xác suất sinh con có nhóm máu O và không bị mù màu của cặp 13-14 là 7/32. 
III. Xác suất sinh con thứ 3 có nhóm máu AB và bị mù màu của cặp 7-8 là 25%. 
IV. Xác suất sinh con thứ 4 là con gái có nhóm máu O và không bị bệnh mù màu của cặp 10-11 là 12,5%. 
A. 1. 


B. 2. 


C. 4. 


D. 3. 
Câu 118: Một loài động vật, tính trạng màu mắt do 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường và phân li độc lập quy định và được mô tả bằng sơ đồ sinh hóa sau đây: 
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Biết rằng không xảy ra đột biến và khi trong tế bào có chất B thì gen A bị bất hoạt; các alen lặn a và b không tổng hợp được enzim. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Trong loài này sẽ có 9 kiểu gen quy định màu mắt. 
II. Cho cá thể mắt vàng giao phối với cá thể mắt trắng thì có thể thu được đời con có 50% cá thể mắt vàng. 
III. Cho cá thể mắt đỏ giao phối với cá thể mắt trắng thì có thể thu được đời con có tỉ lệ 1:2:1. 
IV. Cho cá thể mắt đỏ giao phối với cá thể mắt vàng thì sẽ có tối đa 12 sơ đồ lai. 
A. 2. 


B. 1. 


C. 4. 


D. 3. 
Câu 119: Ở một loài thực vật, AA quy định quả đỏ, Aa quy định quả vàng, aa quy định quả xanh, khả năng sinh sản của các cá thể là như nhau. Thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Giả sử bắt đầu từ thế hệ F1, chọn lọc tự nhiên tác động lên quần thể theo hướng loại bỏ hoàn toàn cây aa ở giai đoạn bắt đầu ra hoa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Ở tuổi sau sinh sản của thế hệ F1, cây Aa chiếm tỉ lệ 
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II. Ở giai đoạn mới nảy mầm của thế hệ F2, cây aa chiếm tỉ lệ 
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III. Ở giai đoạn mới nảy mầm của thế hệ F4, alen a có tần số 
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IV. Ở tuổi sau sinh sản của thế hệ F3, kiểu gen AA chiếm tỉ lệ 
[image: image12.wmf]7
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A. 1. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4. 
Câu 120: Trong các đặc điểm nêu dưới đây, có bao nhiêu đặc điểm có ở quá trình nhân đôi của ADN ở sinh vật nhân thực và có ở quá trình nhân đôi ADN của sinh vật nhân sơ? 
I. Nuclêôtit mới được tổng hợp được liên kết vào đầu 3' của mạch mới. 
II. Trên mỗi phân tử ADN có nhiều điểm khởi đầu quá trình tái bản. 
III. Enzim ADN polimeraza không làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN. 
IV. Sử dụng 8 loại nucleotit A, T, G, X, A, U, G, X làm nguyên liệu. 
Số câu trả lời đúng là 
A. 3. 


B. 4. 


C. 5. 


D. 6. 

----------------------HẾT--------------------------

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN SINH HỌC

ĐỀ SỐ: 19
	81A
	82D
	83C
	84B
	85A
	86B
	87C
	88D
	89C
	90D

	91A
	92A
	93A
	94A
	95C
	96D
	97C
	98D
	99C
	100B

	101A
	102D
	103D
	104A
	105A
	106C
	107A
	108A
	109B
	110B

	111A
	112A
	113C
	114D
	115C
	116D
	117D
	118C
	119C
	120C


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 81: Chọn A
Câu 82: Chọn D 

Cấu trúc 1 operon gồm các phần:

+ Z, Y, A: Các gen cấu trúc quy định tổng hợp các enzim tham gia vào các phản ứng phân giải đường lactozo có trong môi trường để cung cấp năng lượng cho tế bào.

+ O: vùng vận hành là trình tự nucleotit đặc biệt, tại đó protein ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.

+ P: vùng khởi động, nơi mà ARN polimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.

→ Trong cơ chế điều hoà hoạt động của gen ở vi khuẩn E. Coli, vùng vận hành là nơi prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.

Câu 83: Chọn C
Quần thể ngẫu phối là quần thể có các cá thể lựa chọn bạn tình để giao phối 1 cách hoàn toàn ngẫu nhiên với nhau.

Trong quần thể ngẫu phối các cá thể có kiểu gen khác nhau kết đôi với nhau một cách ngẫu nhiên sẽ tạo nên lượng biến dị di truyền rất lớn trong quần thể → nguồn nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống.

Top of Form

Câu 84: Chọn B
Cách li sau hợp tử là hiện tượng hợp tử bị chết hoặc cơ thể con không có khả năng sinh sản. Trong 4 ví dụ mà đề bài đưa ra, ví dụ B là cách li sau hợp tử. Các ví dụ A, C và D đều là cách li trước hợp tử.
Câu 85: Chọn A
Vì đua nhau phát ra tiếng kêu là một hình thức cạnh tranh để tìm con đực.

Câu 86: Chọn B
Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ oxi và giải phóng CO2 ngoài sáng, xảy ra đồng thời với quang hợp.
* Điều kiện xảy ra:
- Cường độ ánh sáng cao.
- Lượng CO2 cạn kiệt, O2 tích lũy nhiều trong lục lạp (cao gấp 10 lần CO2).
* Nơi xảy ra: ở 3 bào quan bắt đầu là lục lạp, peroxixom và kết thúc tại ty thể.
Câu 87: Chọn C
Ưu thế lai thể hiện ở con lai có kiểu gen dị hợp về tất cả các cặp gen

→ Để tạo ưu thế lai tốt nhất có thể lai 2 dòng thuần chủng về các tính trạng tương phản với nhau → F1 sẽ tạo con lai dị hợp về tất cả các cặp gen: Ưu thế lai

VD : lai AABBDDEE × aabbddee → F1: 100% AaBbDdEe

Câu 88: Chọn D
Kết quả phép lai thuận nghịch khác nhau, đời con luôn biểu hiện kiểu hình giống mẹ là đặc điểm của di ttruyền ngoài nhân.
Câu 89: Chọn C
Câu 90: Chọn D
Câu 91: Chọn A
A-B-: hoa đỏ, các kiểu gen khác cho hoa màu trắng.

AaBb × aaBb → A-B-: 1/2× 3/4 = 3/8 → tỷ lệ: 3 đỏ: 5 trắng
Câu 92: Chọn A
Cơ chế điều hoà hoạt động của gen đã được Jacop và Mono phát hiện ở vi khuẩn E.coli  

Câu 93: Chọn A
Ý nghĩa thực tiễn của hiện tượng di truyền liên kết là đảm bảo cho sự di truyền bền vững của các tính trạng tốt trong cùng một giống.

Các tính trạng liên kết và luôn di truyền cùng nhau.
Câu 94: Chọn A
- A sai vì phân bố đều là sự phân bố các thể trong quần thể.
- B sai vì phân bố theo nhóm là sự phân bố các thể trong quần thể (là kiểu phân bố phổ biến nhất).

- C đúng vì phân bố theo chiều thẳng đứng và phân bố theo mặt phẳng ngang là kiểu phân bố của các loài trong quần xã.

- D sai vì phân bố ngẫu nhiên là sự phân bố các thể trong quần thể.

Câu 95: Chọn C
Phụ thuộc nhau khi các gen quy định chúng cùng nằm trên 1 NST

→ có liên kết và hoán vị gen
Câu 96: Chọn D
Người ta thả vào đó một số loài cá ăn động vật nổi để tăng sản phẩm thu hoạch, nhưng hồ lại trở nên phì dưỡng tức là số lượng cá trở nên quá nhiều, không tương ứng với nguồn sống của môi hồ. Nguyên nhân là do cá khai thác quá mức động vật nổi

Câu 97: Chọn C
Có 2 phát biểu đúng, đó là II và III. Còn lại:
- I sai vì tâm nhĩ co bơm máu vào tâm thất chứ tâm nhĩ không bơm máu vào động mạch.
- IV sai vì tim hoạt động theo quy luật tất cả hoặc không có gì. Do đó, kích thích với cường độ mạnh hơn cũng không làm cho cơ tim co rút mạnh hơn.
Câu 98: Chọn D
Hướng dẫn: Gọi 2n là bộ NST của loài:

Vì tế bào sinh noãn của một cây nguyên phân 4 lần liên tiếp đã sinh ra các tế bào con có tổng cộng 224 NST nên ta có: 2n × 24= 224 → 2n = 14 → n = 7.

Số loại loại giao tử lệch bội dạng n + 1 là: C17 = 7.

Câu 99: Chọn C
Cây hạt tròn (A_bb) chín muộn chiếm tỉ lệ: 240 : 1000 = 24% = 25% - 1%. => Tỉ lệ kiểu hình hạt dài, chín muộn (aabb) chiếm tỉ lệ 1% = 0,1ab x 0,1ab.

Tỉ lệ giao tử ab = 0,1 < 25% => Đây là giao tử hoán vị.

Cây đem lai có kiểu gen là Ab//aB, tần số hoán vị 20%.

Câu 100: Chọn B
Xét các phát biểu sau về chu trình nito:

(1) Bón phân hóa học có thể cung cấp một lượng lớn nitơ hữu cơ cho cây trồng -> sai, Phân bón chỉ cung cấp bổ sung lượng nito cho cây trong giai đoạn phát triển nào đó của thực vật nên không thể cung cấp môt lượng lớn cho cây trồng

(2) Vi khuẩn phản nitrat hóa có vai trò cố định nitơ không khí, cung cấp NO3- cho thực vật → 2 sai, vi khuẩn này chuyển hóa NO3- thành N2 làm thất thoát lượng nito để cây hấp thụ

(3) Vi khuẩn cộng sinh với cây họ đậu có thể chuyển hóa N2 thành NH3 cung cấp cho cây → 3 đúng

(4) Thực vật có thể hấp thu và sử dụng trực tiếp N2 qua hệ rễ để tổng hợp thành các axit amin → 4 sai, N2 là dạng khó hấp thụ để chuyển hóa vào trong cơ thể thực vật

Trong các phát biểu trên, chỉ có phát biểu 3 đúng.

Câu 101: Chọn A
Vì anticôđon khớp bổ sung và ngược chiều côđon.
Do đó, côđon 5'AUG3' sẽ có anticôđon là 3'UAX5'.
Câu 102: Chọn D
Câu 103: Chọn D
Chỉ có 2 phát biểu đúng, đó là III và IV.

- Theo bài ra, đột biến đã làm cho G của mARN được thay bằng A của ARN. Do đó, đây là đột biến thay thế cặp G-X bằng cặp A-T → phát biểu I và II sai.

- Vì đột biến thay cặp G-X bằng cặp A-T cho nên alen a sẽ nhiều hơn alen A 1 cặp A-T. → Nếu alen A có 150A thì alen a sẽ có 151A → phát biểu III đúng.

- Vì đột biến làm cho G vủa mARN được thay bằng A của mARN nên khi alen A phiên mã 1 lần cần môi trường cung cấp 100X thì alen a phiên mã 2 lần sẽ cần môi trường cung cấp 100X → phát biểu IV đúng.

Câu 104: Chọn A
I – Sai. Vì Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C3 là APG.

II - sai. Chất nhận CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C4 là PEP. Chất nhận CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C3 là Ribulôzơ điphôtphat (RiDP).

III – Đúng

IV- Sai. Mía, rau dền thuộc nhóm thực vật C4.

Câu 105: Chọn A
Có 3 phát biểu đúng là các phát biểu I, III và IV.
Giải thích: Xét tính trạng hình dạng đuôi
P: Đực đuôi dài × cái đuôi ngắn → F1: 100% đuôi ngắn.
F1: đực đuôi ngắn × cái đuôi ngắn → F2: 3 đuôi dài : 1 đuôi ngắn.
Trong đó: cái 50% đuôi ngắn; đực: 25% đuôi ngắn : 25% đuôi dài.
→ Tính trạng đuôi dài chỉ xuất hiện ở con đực → Tính trạng hình dạng đuôi di truyền liên kết với giới tính X (không có alen tương ứng trên Y).
Quy ước: B: đuôi ngắn, b: đuôi dài. Tương tự với tính trạng màu mắt.
P: Mắt đỏ × Mắt trắng → F1: 100% mắt đỏ.
F2: 3 mắt đỏ : 1 mắt trắng, mắt trắng chỉ xuất hiện ở con đực.
→ Tính trạng màu mắt di truyền liên kết với giới tính X (không có alen tương ứng trên Y).
Xét sự di truyền chung của 2 cặp tính trạng:
Cả 2 cặp gen quy định tính trạng cùng nằm NST X (không có alen tương ứng trên Y).
F1: XABXab × XABY.
Giới đực F2: 20% ♂mắt đỏ, đuôi ngắn : 20% ♂mắt trắng, đuôi dài : 5% ♂mắt trắng, đuôi ngắn : 5% ♂mắt đỏ, đuôi dài.
Do giới đực dị giao tử, di truyền chéo:
→ Tỉ lệ kiểu hình F1 = Tỉ lệ giao tử ruồi cái F1 sinh ra.
→ Ruồi cái F1 cho giao tử: XAB = Xab = 40%; XAb = XaB = 10%.
→ tần số hoán vị ở ruồi cái là: f = 20%.
Xét các phát biểu của đề bài:
- I đúng. Cái F1 giảm phân cho 4 loại giao tử: XAB = Xab = 40%; XAb = XaB = 10%.
Đực F1 giảm phân cho 2 loại giao tử: 
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 F2 có 8 loại kiểu gen.
- II sai. Hoán vị gen chỉ xảy ra ở giới cái (XX).
- III đúng. Giới F2 có tỉ lệ: (40%XAB : 40%Xab : 10%XAb : 10%XaB).XAB
→ 40%XABXAB : 40%40%XABXab : 10%40%XABXAb : 10%40%XABXaB.
→ Tỉ lệ cá thể cái thuần chủng: XABXAB = 40%.
- IV đúng. Cái F1 có kiểu gen XABXab lai phân tích:
XABXab × XabY → (40%XAB : 40%Xab : 10%XAb : 10%XaB) × (Xab : Y)
→ Fa: cá thể đưch mắt đỏ, đuôi dài 
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Câu 106: Chọn C
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và III.
IV sai vì khai thác mỏ dầu, khí đốt thì sẽ làm suy thoái môi trường, phá hoại đa dạng sinh học.

Câu 107: Chọn A
Hoa đỏ : hoa trắng = 9 : 7. ⇒ Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung. Quy ước: A_B_ hoa đỏ; aaB_, A_bb, aabb hoa trắng.

Thân cao : thân thấp = 3 : 1. ⇒ Thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp. Quy ước: D_ thân cao; dd thân thấp.

Tỉ lệ phân li kiểu hình > (9 : 7) × (3 : 1) ⇒ Một trong 2 gen quy định màu hoa liên kết không hoàn toàn với tính trạng chiều cao thân. Giả sử gen A liên kết không hoàn toàn với gen D.

Tỉ lệ hoa đỏ, thân cao A_B_D_ = 46,6875% ⇒ Tỉ lệ A_D_ = 46,6875% : 
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⇒ Tỉ lệ (aadd) = 62,25% - 50% = 12,25% = 0,35ad × 0,35ad = 0,5ad × 0,245ad
TH1: Hoán vị gen xảy ra ở cả hai bên.

Tỉ lệ giao tử ad là 0,35 > 0,25 ⇒ Đây là giao tử liên kết, tần số hoán vị gen là 30%, kiểu gen của hai cây đem lai là: 
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Bb.

ad

 Nội dung 1 đúng.

TH2: Hoán vị gen xảy ra ở 1 bên.

Tỉ lệ giao tử ad là 24,5% < 25% ⇒ Đây là giao tử hoán vị, tần số hoán vị gen là 49%, kiểu gen của hai cây đem lai là: 
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 Nếu kiểu gen này thì sẽ không tạo ra kiểu hình aadd ⇒ mâu thuẫn, loại. Nội dung 3 sai.

Tỉ lệ thân cao, hoa đỏ đồng hợp tử là: 0,352 × 
[image: image18.wmf]1
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 3,0625%.

Tỉ lệ thân cao, hoa đỏ dị hợp là: 46,6875% - 3,0625% = 42,625%. Nội dung 3 đúng.

Tỉ lệ thân thấp, hoa trắng đồng hợp là: (AAddbb) + (aaddBB) + (aaddbb) = (0,152 + 0,1225 × 2) × 
[image: image19.wmf]1

4

=

 6,6875%.

Trong tổng số cây hoa trắng, thân thấp ở F1, cây mang kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ: 6,6875% : 15,4375% = 43,3198%. Nội dung 4 đúng.

Có 3 nội dung đúng.

Câu 108: Chọn A
Cả 4 phát biểu đều đúng.
- I đúng vì có 2 loại chuỗi thức ăn, trong đó có một loại chuỗi được bắt đầu bằng động vật ăn mùn hữu cơ.
- II đúng.
- III đúng vì A giảm số lượng thì E tăng số lượng, khi đó F sẽ giảm số lượng. F giảm số lượng thì B sẽ giảm số lượng.
- IV đúng vì H giảm số lượng thì B sẽ tăng nên sẽ làm cho T giảm.

Câu 109: Chọn B
Có 2 phát biểu đúng là các phát biểu II, III. Còn lại:

- Phát biểu I sai vì có thể đoạn bị mất gen là đoạn mang những gen quy định các tính trạng không tốt. Trong trường hợp này thì mất đoạn có thể có lợi cho thể đột biến.

- Phát biểu IV sai vì đột biến đảo đoạn làm thay đổi trình tự gen trên NST → có thể gây hại cho thể đột biến.

Câu 110: Chọn B
– Tiến hoá nhỏ là quá trình biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể (biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể).

– Sự biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể đến một lúc làm xuất hiện sự cách li sinh sản với quần thể gốc, hình thành loài mới .
– Tiến hoá nhỏ diễn ra trên quy mô nhỏ, thời gian lịch sử ngắn, trong phạm vi một loài.
Xét các phát biểu của đề bài:
Nhận định 1 đúng.
Nhận định 2 đúng vì vốn gen của quần thể thực chất chính là tần số alen và thành phần kiểu gen trong quần thể.
Nhận định 3 sai vì tiến hóa nhỏ diễn ra trong thời gian địa chất tương đối ngắn, có thể nghiên cứu trực tiếp.
Nhận định 4 đúng.
Vậy có 1 nhận định không đúng về tiến hóa nhỏ là các nhận định 3.
Câu 111: Chọn A
Các nhận định đúng khi nói về điểm khác nhau cơ bản là (1) (3)→ Đáp án A.

(2) sai vì hệ sinh thái tự nhiên cũng là một hệ sinh thái mở. 

(4) sai hệ sinh thái nhân tạo có khả năng tự điều chỉnh kém hơn so với hệ sinh thái tự nhiên vì độ đa. dạng loài thấp, mối quan hệ giữa các loài không chặt chẽ, khi bị nhiễm bệnh thì thường bùng phát thành dịch (do sự đa dạng kém).

Câu 112: Chọn A
Xét các phát biểu:

Phát biểu 1 sai vì gen có nhiều loại gen như gen cấu trúc, gen điều hòa...Trong đó, gen cấu trúc là gen quy định các cơ quan có chức năng điều hòa các hoạt động của cơ thể. Gen điều hòa là những gen tạo ra sản phẩm kiểm soát hoạt động của các gen khác chứ không phải gen điều hòa là gen quy định các cơ quan có chức năng điều hòa các hoạt động của cơ thể.

Phát biểu 2 đúng vì quá trình nhân đôi ADN tuân theo 2 nguyên tắc:

+ Nguyên tắc bổ sung: Enzim ADN polimeraza sử dụng một mạch làm khuôn tổng hợp nên mạch mới, trong đó A luôn liên kết với T và G luôn liên kết với X.

+ Nguyên tắc bán bảo tồn: Trong mỗi phân tử ADN được tạo thành thì một mạch là mạch mới được tổng hợp, còn mạch kia là của ADN ban đầu.

Phát biểu 3 đúng vì mARN có chiều từ 5' → 3', do vậy riboxom dịch chuyển trên mARN cũng theo chiều 5' → 3', riboxom có vai trò như giá đỡ phức hợp codon-acticodon. Mỗi riboxom gồm có 2 tiểu phần. Hai tiểu phần này bình thường nằm tách riêng nhau. Khi có mặt mARN, chúng liên kết vào một đầu của mARN tại vị trí codon mở đầu (mã mở đầu) và quá trình dịch mã được bắt đầu. Trên riboxom có 2 vị trí là vị trí peptit (P) và vị trí amin (A). Mỗi vị trí tương ứng với một bộ ba.

Phát biểu 4 đúng vì theo Jacop và Mono, điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ chủ yếu xảy ra ở mức độ phiên mã, còn điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân thực xảy ra ở nhiều mức độ khác nhau như điều hòa phiên mã (điều hòa số lượng mARN được tổng hợp trong tế bào), điều hòa dịch mã (điều hòa lượng protein tạo ra), điều hòa sau dịch mã (làm biến đổi protein sau khi được tổng hợp để có thể thực hiện được chức năng nhất định)...
Vậy có 3 phát biểu đúng là các phát biểu 2, 3, 4.
Câu 113: Chọn C

Có 3 phát biểu đúng là I, II và III đúng.
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- Có 2 phép lai đều cho F2 có kiểu hình giống nhau ở hai giới là phép lai 2 và phép lai 3
→ phát biểu I đúng.
- Có 2 phép lai đều cho F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 cá thể mang kiểu hình trội : 1 cá thể mang kiểu hình lặn là phép lai 1 và phép lai 3 → phát biểu II đúng.
- Có 1 phép lai cho F2 có kiểu hình lặn chỉ gặp ở một giới là phép lai 1 → phát biểu III đúng.
- Phát biểu IV sai vì chỉ có phép lai cho F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen giống với tỉ lệ phân li kiểu hình. Đó là phép lai 2.
Top of Form

Câu 114: Chọn D
Có 2 phát biểu đúng, đó là II và III.
- I sai vì AaBb lai với A-B- thì khi xuất hiện lông dài, màu trắng 
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 có tỉ lệ là 12,5% thì chứng tỏ 2 cặp gen này không phân li độc lập.
- II đúng vì A-bb × aaB- mà thu được đời con có 25% aaB- thì chứng tỏ có 4 kiểu gen, 4 kiểu hình và P dị hợp 2 cặp gen.
- III đúng vì dị hợp 2 cặp gen lai phân tích mà đời con có 6,25% 
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→ Giao tử ab = 0,0625 → Tần số hoán vị là 2 × 0,0625 = 0,125 =12,5%.
- IV sai vì khi P dị hợp 2 cặp gen và có hiện tượng hoán vị gen thì kiểu hình đồng hợp lặn ở đời con có thể sẽ có tỉ lệ lớn hơn kiểu hình có một tính trạng trội.

Câu 115: Chọn C
Có 2 phát biểu đúng, đó là II và IV.
Kết quả của phép lai 1 → Tím trội so với đỏ, đỏ trội so với vàng.
   
Kết quả của phép lai 2 → Vàng trội so với hồng, hồng trội so với trắng.
* Quy ước: A1 quy định tím;    A2 quy định đỏ;
                   A3 quy định vàng; A4 quy định hồng;          A5 quy định trắng.
- I sai vì tính trạng màu hoa do 1 gen có 5 alen quy định cho nên đời con sẽ có số kiểu gen dị hợp là 5×(5 – 1) ÷ 2 = 10 kiểu gen.
- II đúng vì nếu cây hoa vàng có kiểu gen A3A4 thì khi lai với cây hoa trắng (A5A5) thì sẽ thu được đời con có 50% số cây hoa hồng (A4A5).
- III sai vì hoa hồng lặn so với hoa tím và hoa vàng nên khi tím lai với vàng thì chỉ có thể sinh ra cây hoa hồng với tỉ lệ 25%.
- IV đúng vì cây hoa đỏ có 4 kiểu gen quy định (A2A2; A2A3; A2A4; A2A5). Với 4 loại kiểu gen thì khi lai với nhau sẽ sinh ra đời con có số kiểu gen là 4×(4 + 1) ÷ 2 = 10 sơ đồ lai.
Top of Form

Câu 116: Chọn D
Có 3 phát biểu đúng, đó là II, III và IV.

-I sai vì cây A-B-D có tỉ lệ là 6/16 thì gen trội liên kết gen lặn.
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 Kiểu gen của P là 
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-II đúng. Ở F2, cây quả tròn, hoa đỏ có 5 tổ hợp. Trong đó cây thuần chủng có 1 tổ hợp là 
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 Xác suất được cây thuần chủng là 
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-III đúng vì cây quả tròn, hoa trắng có kí hiệu gen là A-bb; dd (gồm 1 kiểu gen 
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 Do quả tròn, hoa trắng, cho tự thụ phấn thì cho đời con có 100% số cây có kiểu gen 
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 quả tròn, hoa trắng.

-IV đúng. Cây P lai phân tích 
[image: image32.wmf]Adad

Bbbb,

aDad

æö

´

ç÷

èø

 thì sẽ thu được đời con có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ 1:1:1:1.

Câu 117: Chọn D
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II, IV.
- I đúng vì có 15 người xác định kiểu gen nhóm máu (trừ người số 6). Kiểu gen về bệnh mù màu thì xác định được 8 người nam và 5 người nữ là 1, 6, 8, 11, 12
→ Số người biết được KG = 11 – 1 = 12 người.
- II đúng vì người 13 và 14 đều có kiểu gen dị hợp về máu A nên sinh con có máu O với xác suất 1/4. Người 14 có kiểu gen XBXb với tỉ lệ 50% nên xác suất sinh con không bị mù màu = 7/8 →Xác suất sinh con có máu O và không bị mù màu là 7/32.

- III sai vì người số 8 có kiểu gen dị hợp về bệnh mù màu nên xác suất sinh con bị mù màu là 1/2. Người số 7 có kiểu gen IBIOvà người số 8 có kiểu gen IAIO nên xác suất sinh con có máu → Xác suất sinh con có máu AB và bị mù màu
- IV đúng vì người số 10 và số 11 đều có kiểu gen dị hợp nên sinh con có máu O = 25%.
Xác suất sinh con gái không bị bệnh mù màu là 50% → Xác suất sinh con gái không bị mù màu và có máu O của cặp 10-11 là 50% × 25% = 12,5%.

Câu 118: Chọn C
Cả 4 phát biểu đều đúng.
- I đúng vì có 2 cặp gen quy định nên có tối đa 9 kiểu gen.
- II đúng vì nếu cá thể mắt vàng có kiểu gen Aabb thì khi giao phối với aabb sẽ cho đời con có 50% mắt vàng.
- III đúng vì nếu cá thể mắt đỏ có kiểu gen AaBb thì khi giao phối với aabb sẽ cho đời con có tỉ lệ 1:2:1.
- IV đúng vì kiểu hình mắt đỏ (A-B- và aaB-) có 6 kiểu gen; Kiểu hình mắt vàng (A-bb) có 2 kiểu gen nên sẽ có số sơ đồ lai là 6 × 2 = 12.

Câu 119: Chọn C
Quần thể ngẫu phối có cấu trúc là 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa.

Tần số tương đối của các alen trong quần thể ở thế hệ xuất phát là:
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Quần thể cân bằng nên ở thế hệ F1, cấu trúc của quần thể vẫn là 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa.

Xét các phát biểu của đề bài:

-I đúng. Ở tuổi sau sinh sản của thế hệ F1, quần thể có cấu trúc: 0,36AA : 0,48Aa hay 
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-II đúng. Tần số tương đối của alen a ở giai đoạn sau sinh sản F1 là 
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Vì quần thể ngẫu phối nên ở giai đoạn mới này mần của thế hệ F2, cây aa chiếm tie lệ là 
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-III sai vì ở giai đoạn tuổi sau sinh sản F3 có tần số alen = tần số alen ở giai đoạn này mới này mầm F4.

Tần số alen a ở giai đoạn tuổi sau sinh sản F3 là 
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-IV đúng. Giai đoạn mới này mầm F2 có cấu trúc: 
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Giai đoạn tuổi sau sinh sản F2 là: 
[image: image41.wmf]54
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Giai đoạn mới này mầm F3 là: 
[image: image42.wmf]49284
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Giai đoạn tuổi sau sinh sản F3 là: 
[image: image43.wmf]74
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Câu 120: Chọn C.
Xét các phát biểu của đề bài:

+ Trên mạch khuôn có chiều 3' → 5' mạch bổ sung được tổng hợp liên tục, theo chiều 5'→ 3' hướng đến chạc ba sao chép.
+ Trên mạch khuôn 5' → 3', mạch bổ sung được tổng hợp gián đoạn theo chiều 5' → 3' (xa dần chạc ba sao chép) tạo nên các đoạn ngắn okazaki, các đoạn này được nối lại với nhau nhờ enzim ADN ligaza (các đoạn okazaki dài khoảng 1000 - 2000 nucleotit).
Phát biểu 1 đúng vì ở enzim ADN polimeraza chỉ có thể gắn nucleotit vào nhóm 3'OH nên mạch mới được tổng hợp theo chiều 5' đến 3'.
Phát biểu 2 sai vì ở sinh vật nhân thực mới có nhiều điểm khởi đầu quá trình tái bản còn nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ chỉ có 1 đơn vị tái bản do đó chỉ có 1 điểm khởi đầu quá trình tái bản.
Phát biểu 3 đúng. Enzim tháo xoắn là gyraza và helicase. ADN polimeraza có chức năng tổng hợp nên mạch pôlinucleotit.
+ Gyraza hay còn gọi là topoisomeraza có chức năng làm duỗi thẳng phân tử ADN (chuyển ADN từ cấu trúc mạch xoắn thành ADN có cấu trúc mạch thẳng).
+ Helicase là enzim làm đứt các liên kết hidro và tách 2 mạch của phân tử ADN.
Phát biểu 4 đúng. Quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực đều sử dụng 8 loại nucleotit: A, T, G, X; A, U, G, X.
trong đó 4 loại nucleotit để tổng hợp nên chuỗi polinucleotit và 4 loại nucleotit để tổng hợp nên đoạn ARN mồi.
Vậy có 3 phát biểu đúng.
Xem thêm tại Website VnTeach.Com 

https://www.vnteach.com
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